
Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Cấp liên thông

1
01700704

41900246

Ngô 

Ngọc 
Hà 3721 02/05/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

271643899 17/01/2015

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Hà 

Trinh

 Quầy 

thuốc

Tổ 2, ấp 7, 

xã Bàu 

Cạn, 

huyện 

Long 

Thành, 

tỉnh Đồng 

Nai

3906 07/06/2019 69
901/QĐ-

SYT
Cấp mới

2
01700703

71900042

ĐỖ 

THỊ 

KIM 

DUNG 3695 18/03/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

272084012 20/12/2013

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Đỗ 

Kim 

Dung

 Quầy 

thuốc

83/33, tổ 

8, ấp Long 

Khánh 1, 

xã Tam 

Phƣớc, 

Thành Phố 

Biên Hòa, 

Đồng Nai

3907 07/06/2019 69
901/QĐ-

SYT
cấp mới

3
01700704

41900220

Trần 

Thị Cẩm 
Linh

4193/C

CHN-

D-SYT-

HCM

22/03/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

272395518 10/05/2010

công 

an 

Đồng 

nai

Quầy 

thuốc 

Cẩm 

Linh

 Quầy 

thuốc

Lý Thái 

Tổ, ấp 1, 

xã Phú 

Thạnh, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3908 07/06/2019 69
901/QĐ-

SYT

Cấp mới

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP, CẤP LẠI 

GiẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC

(Đợt 69)

Đợt 

cấp

Số quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu



4
01700704

41900222

Ngô Thị 

Thu 
Hƣờng

5781/H

CM-

CCHN

D

19/04/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

186721272 02/02/2016

công 

an 

Nhhệ 

An

Quầy 

thuốc 

Sơn 

Hà

 Quầy 

thuốc

Ấp Sơn 

Hà, xã 

Vĩnh 

Thanh, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

2199 07/06/2019 69
901/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

2199/ĐN

AI-

ĐKKDD, 

 ngày 

cấp: 

16/06/201

6 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

5
01700704

41900232

Nguyễn 

Thị 

Hồng

Oanh 2207/ 27/04/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

271651698 19/02/2016

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Long 

Châu

 Quầy 

thuốc

Đào Thị 

Phấn, ấp 

Đất mới, 

xã Phú 

Hội, huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

2235 07/06/2019 69
901/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

2235/ĐN

AI-

ĐKKDD, 

 ngày 

cấp: 

12/07/201

6 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)



6

17007043

19

00002

Nguyễn 

Thị 
Huệ 3718 16/04/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

271564554 05/07/2014

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Nguyễ

n Huệ

 Quầy 

thuốc

Số 2168, 

tổ 4, Ấp 

Thành 

Công , xã 

Vĩnh 

Thanh, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

112 07/06/2019 69
901/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1;  số 

GCNĐĐ

KKDD: 

112/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

 ngày cấp 

17/07/201

3 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

7
01700704

41900234
Đỗ Thị Nguyên 2375/ 24/08/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

272817967 12/05/2016

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Hữu 

Nghị

 Quầy 

thuốc

tổ 2, ấp 

Đoàn Kết, 

xã Vĩnh 

Thanh, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

2364 07/06/2019 69
901/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

2364/ĐN

AI-

ĐKKDD, 

 ngày 

cấp: 

19/09/201

6 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)



8
01700704

41900235
Trần Thị Huyền

1072/B

RVT-

CCHN

D

27/06/2016

Sở Y Tế 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

CCHN-D-

SYT-

BRVT

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

168386612 26/11/2008

công 

an Hà 

Nam

Quầy 

thuốc 

Huyền 

Khôi

 Quầy 

thuốc

ấp 2, xã 

Long Thọ, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

2317 07/06/2019 69
901/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

2317/ĐN

AI-

ĐKKDD, 

 ngày 

cấp: 

24/08/201

6 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

9
01700704

41900190

Nguyễn 

Thị 

Hoàng 

Phƣơng

18265/C

CHN-

D-SYT-

ĐL

25/05/2018
Sở Y Tế 

Đắk Lắk

CCHN-D-

SYT-ĐL

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

241491245 26/03/2011

công 

an 

Đắk  

Lắk

Quầy 

thuốc 

Hoàng 

 

Phƣơn

g

 Quầy 

thuốc

Đƣờng 

767 Tây 

Lạc, xã 

Bắc Sơn, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3909 07/06/2019 69
901/QĐ-

SYT

Cấp mới

10
01700704

41900186

NGUYỄ

N THỊ 

THANH 

PHƢƠN

G
3610 15/11/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

272851327 06/08/2016

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Bắc 

An 

Khang

 Quầy 

thuốc

Ấp 4, xã 

An Viễn, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3910 07/06/2019 69
901/QĐ-

SYT

Cấp mới



11
01700704

41900198

Đào Thị 

Thanh 
Thảo

381/CC

HN-D-

SYT-

BĐ

10/09/2018
Sở Y Tế 

Bình Định

CCHN-D-

SYT-BĐ

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

272885164 08/02/2017

công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Song 

Linh

 Nhà 

thuốc

10/4, 

CMT8, 

khu phố 3, 

phƣờng 

Quang 

Vinh, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

3911 07/06/2019 69
901/QĐ-

SYT

Cấp mới. 

Bổ sung 

QĐ 

ngƣng 

HN năm 

2016 


12
01700704

41900218

Phạm 

Thị Thu 
Hƣờng

141/ĐN

AI-

CCHN

D

26/08/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

271560154 13/10/2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

MInh 

Hƣng

Quầy 

thuốc

277 Bùi 

Trọng 

Nghĩa, 

phƣờng 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

416 07/06/2019 69
901/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

416/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

 ngày 

cấp: 

06/6/2016 

 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)



13
01700704

31900004

MAI 

ĐỨC 

CHÁNH

1389/ 09/01/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

270817362 27/10/2006

công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Trung 

tâm Y 

tế 

huyện 

Xuân 

Lộc

 Nhà 

thuốc

Ngã 3 Suối 

cát, xã 

Suối Cát, 

huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

2224 07/06/2019 69
901/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

2224/ĐN

AI-

ĐKKDD, 

 ngày 

cấp: 

12/7/2016 

 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

14
01700704

41900229

Phạm 

Thị 
Gấm

770/BR

VT-

CCHN

D

22/10/2015

Sở Y Tế 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

CCHN-D-

SYT-

BRVT

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

271578243 24/05/2010

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Long 

Gấm

 Quầy 

thuốc

27, tổ 8, xã 

Phƣớc 

Bình, 

huyện 

Long 

Thành, 

tỉnh, Đồng 

Nai

1944 07/06/2019 69
901/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

1944/ĐN

AI-

ĐKKDD, 

 ngày 

cấp: 

06/01/201

6 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)


